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LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, 

kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố 

trong bất kỳ công trình nào khác. 
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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

1H-NMR:  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton 

13C-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân cacbon 13 

GC-MS:  Sắc ký khí khối phổ 

HMBC:  Phổ hai chiều( tương tác xa) 

Tế bào A549:  Tế bào ung thư phổi 

SKLM:  Sắc kí lớp mỏng  

MIC:  Nồng độ ức chế tối thiểu 

IC50 :    Nồng độ ức chế 50% 

MBC:       Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu 

MMP-2:       Gen nằm trên nhiễm sắc thể 16 

Hl-60:             Dòng tế bào ung thư máu người 

MDA-MB-231:     Dòng tế bào ung thư vú người 

LC-MS:              Sắc kí lỏng ghép đầu dò khối phổ 

HT-29:                   Ung thư tuyến đại tràng 

ERK1/2:             Các protein ERK1/2 tham gia phân chia tế bào 

HSC:   Tế bào gốc sinh ra các dòng tế bào máu và các  

tế bào miễn dịch 
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